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TÓM TẮT
Thí nghiệm này nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ xơ trung tính trong khẩu phần đến sự tận dụng thức 
ăn, tỷ lệ tiêu hóa, các thông số dịch dạ cỏ và tích lũy nitơ của bò lai (Black Angus × lai Zebu) để ứng dụng trong 
nghiên cứu. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hình vuông Latin (4×4) với 4 bò đực lai có khối lượng trung 
bình (262±20,5 kg) và 4 nghiệm thức gồm các tỷ lệ NDF trong khẩu phần là 47, 51, 55 và 59% (DM) tương ứng 
với tên nghiệm thức là NDF47, NDF51, NDF55 và NDF59%. Mỗi giai đoạn  thí nghiệm thực hiện trong 2 tuần 
gồm 1 tuần lễ thích ứng với khẩu phần và 1 tuần lễ lấy mẫu. Kết quả của thí nghiệm cho thấy, lượng dưỡng chất 
tiêu thụ (kg/con/ngày) không khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05) giữa các nghiệm  thức. Tỷ lệ tiêu hóa DM 
và OM (%) có sự khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa các nghiệm thức. Chúng giảm dần từ nghiệm thức 
NDF47 đến NDF59, tuy nhiên không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê (P>0,05) giữa nghiệm thức NDF47 so với 
NDF51 và NDF55. Ở trước và sau 3 giờ cho ăn pH, axit béo bay hơi tổng số và N-NH3 của dịch dạ cỏ không có 
sự khác biệt (P>0,05). Sự tích lũy nitơ có xu thế giảm dần (P>0,05) từ nghiệm thức NDF47 đến NDF59. Xu thế 
tương tự cũng tìm thấy ở tăng khối lượng (g/con/ngày) của bò (P>0,05) với giá trị là 822, 847, 774 và 651 tương 
ứng với nghiệm thức NDF47, NDF51, NDF55 và NDF59. Tóm lại, khi tăng dần tỷ lệ NDF trong khẩu phần từ 
47 đến 59%, mặc dù sự tiêu thụ dưỡng chất không khác biệt, tỷ lệ tiêu hóa DM và OM có sự giảm dần nhưng 
không có sự khác biệt giữa nghiệm thức NDF47 và NDF55. Sự tích lũy nitơ và tăng khối lượng bò có sự giảm 
dần, tuy nhiên ở nghiệm thức NDF55 trong khẩu phần có thể chấp nhận được. Kết luận của nghiên cứu là ở mức 
55% NDF trong khẩu phần có triển vọng trong sự ứng dụng, dựa vào sự tận dụng thức ăn xơ, môi trường dạ cỏ 
và sự tăng khối lượng của bò tham khảo trong thí nghiệm.            

Từ khóa: Bò lai hướng thịt, lượng thức ăn, xơ trung tính, tỷ lệ tiêu hóa

ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện trạng chăn nuôi bò thịt Zebu ở các địa phương đang chuyển đổi thành bò lai (bò thịt 
chuyên dụng × bò Zebu) có năng suất thịt cao hơn chiếm tỷ lệ 62,3%, tập trung tại vùng Đông 
Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (Hoàng Kim Giao, 2018). Tỉnh An Giang đã đầu tư 
nâng cao chất lượng con giống của bò địa phương (lai Zebu) với tinh bò chuyên thịt như 
Black Angus, Charolais, Wagyu... tạo ra bò lai cung cấp cho thị trường chăn nuôi. Bò thịt có 
thể tận dụng tốt nguồn thức ăn thô, chuyển hóa chất xơ thành năng lượng hữu dụng cho vật 
chủ bởi sự lên men của hệ vi sinh vật (McDonald và cs., 2010). Xơ trung tính (NDF) có vai 
trò quan trọng trong khẩu phần và cung cấp năng lượng từ thức ăn (Kodeš và cs., 2015). 
Thành phần NDF gồm có hemicellulose, cellulose và lignin được xem như là chỉ tiêu đánh giá 
chính xác chất xơ cho thức ăn gia súc (Mertens, 2014). Tuy nhiên, hàm lượng NDF trong 
khẩu phần chưa hợp lý có thể ảnh hưởng đến khả năng tận dụng thức ăn, tỷ lệ tiêu hoá và 
năng suất của bò thịt (Danh Mô và Nguyễn Văn Thu, 2008; Vũ Chí Cương và cs., 2009). 
Trong một thí nghiệm trước đây nhằm đánh giá ảnh hưởng các mức NDF trong khoảng 35-
65% đến sự tiêu hóa ở in vitro, cho thấy là ở mức NDF từ 47% đến 59% trong khẩu phần, cho 
tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ và xơ trung tính có triển vọng và kết quả này có thể ứng dụng cho 
các nghiên cứu tiếp theo ở điều kiện in vivo (Nguyễn Bình Trường và Nguyễn Văn Thu, 
2019). Do vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm xác nhận mức NDF trong khẩu phần ở 
in vivo phù hợp cho ứng dụng vào thực tiễn chăn nuôi bò thịt.

mailto:nbtruong@agu.edu.vn
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VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vật liệu nghiên cứu
Động vật thí nghiệm: Bốn con bò đực lai Black Angus × lai Zebu, tháng tuổi thứ 17,5±1,78 và 
khối lượng ban đầu là 262±20,5 kg (Mean±SD). 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Địa điểm: Thí nghiệm được thực hiện tại trại bò SD (Sáu Đức), xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, 
tỉnh An Giang. Phòng thí nghiệm E205, Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại 
học Cần Thơ. 

Thời gian: Từ tháng 02/2020 đến tháng 04/2020.

Nội dung nghiên cứu
Đề tài này nhằm xác định mức NDF trong khẩu phần phù hợp cho tiêu thụ, tiêu hóa dưỡng 
chất và tích lũy nitơ với giống bò lai F1 (Black Angus × lai Zebu) trong điều kiện in vivo.
Phương pháp nghiên cứu
Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí theo mô hình Latin square, thực hiện với 4 nghiệm thức (NT) và 4 giai 
đoạn. Bốn nghiệm thức gồm các mức NDF là 47% (NDF47), 51% (NDF51), 55% (NDF55) 
và 59% (NDF59), dựa theo nghiên cứu của Nguyễn Bình Trường và Nguyễn Văn Thu (2020). 
Mức thức ăn bổ sung trong thí nghiệm là 19,0% và lượng đạm thô (230 g/100 kg khối lượng) 
theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Thu và Nguyễn Thị Kim Đông (2015). Mỗi giai đoạn thí 
nghiệm thực hiện trong 2 tuần gồm 1 tuần lễ thích ứng với khẩu phần và 1 tuần lễ lấy mẫu  
theo McDonald và cs. (2010). Các công thức phối hợp được trình bày ở Bảng 1.

Bảng 1. Công thức của các nghiệm thức (%) trong thí nghiệm

Công thức, %DM NDF47 NDF51 NDF55 NDF59
Cỏ voi 10,0 10,0 9,95 9,94
Dây lá bìm bìm 38,0 25,1 12,4 -
Rơm khô 33,0 45,7 58,2 70,6
Đậu nành ly trích - 2,00 2,98 5,96
Thức ăn hỗn hợp 19,0 17,0 15,9 12,9
Urê - 0,210 0,507 0,626

Tổng 100 100 100 100

Ghi chú: NDF47, NDF51, NDF55 và NDF59: Lần lượt là các nghiệm thức có mức xơ trung tính trong khẩu 
phần 47, 51, 55 và 59% tính trên vật chất khô

Thức ăn hỗn hợp được trộn từ các nguyên liệu gồm: đậu nành ly trích (25,0%), cám gạo 
(51,0%), tấm (21,5%), dicalcium phosphate (1,00%), muối (1,00%) và premix (0,50%).  

Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định 
Thành phần dưỡng chất của các loại thức ăn, thức ăn thừa và phân trong thí nghiệm được 
phân tích các chỉ tiêu: chất khô (DM), chất hữu cơ (OM), đạm thô (CP), xơ thô (CF), xơ trung 
tính (NDF), xơ axít (ADF), chiết chất không đạm (NFE) và năng lượng trao đổi (ME). Thức 
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ăn, thức ăn thừa và phân trong thí nghiệm được lấy mẫu và phân tích DM xác định bằng cách 
sấy khô ở 105°C trong 12 giờ, khoáng (Ash) được xác định bằng cách nung ở 550°C trong 3 
giờ và phần cháy là OM, CP được xác định bằng phương pháp micro Kjeldhal, xơ thô (CF) 
đuợc xác định bằng cách đun sôi mẫu thức ăn với dung dịch H2SO4 và KOH, béo (EE) được 
xác định bằng cách dùng ethyl ether chiết xuất trong hệ thống Soxhlet theo AOAC (1990), 
NDF và ADF được xác định theo Van Soest và cs. (1991). Năng lượng trao đổi được ước tính 
theo công thức của Abate và Mayer (1997) trên thức ăn thô là ME (MJ/kgDM) = 20,27 – 
0,1431CF – 0,1110NFE – 0,2200ASH và thức ăn hỗn hợp là ME (MJ/kgDM) = − 4,80 + 
0,6004CF – 0,0640CF2 + 0,0015CF3 + 1,1572NFE – 0,0236NFE2 + 0,00014NFE3.

Chuồng nuôi thí nghiệm in vivo là chuồng lồng tiêu hóa, khoảng cách tính từ mặt đất đến sàn 
chuồng là 0,5 m thuận lợi bố trí máng thu nước tiểu. Kích thước dài × rộng của mỗi chuồng cá 
thể là 2,8 × 1,2 m phù hợp cho công việc thu phân và đáp ứng điều kiện sống của bò thí 
nghiệm. Chuồng nuôi được bố trí máng ăn và máng uống riêng đáp ứng yêu cầu cân lượng 
thức ăn, thức ăn thừa và nước uống hàng ngày.

Lượng thức ăn tiêu thụ được theo dõi bằng cách cân riêng rẽ từng loại thức ăn trước khi cho 
bò ăn, phần còn dư sẽ được cân vào sáng ngày hôm sau. Thức ăn hỗn hợp, đậu nành ly trích 
và urê, cân theo từng nghiệm thức cho ăn lúc 7 và 13 giờ. Sau đó cho ăn dây lá bìm bìm, cỏ 
voi và rơm khô vào 8, 10, 15 và 17 giờ. Đối với nghiệm thức không sử dụng dây lá bìm bìm 
thì cho ăn rơm vào thời điểm đó. Cân lượng cỏ và rơm thừa vào 6 giờ sáng hôm sau. 

Lượng nước uống được theo dõi bằng cách cân lượng nước uống và lượng nước bổ sung thêm 
trong ngày, phần còn dư sẽ được cân vào sáng ngày hôm sau. Bò được uống nước tự do riêng 
cho từng con với máng chứa 40 kg nước.

Tỷ lệ tiêu hóa các thành phần dưỡng chất trong khẩu phần: DM, OM, CP, NDF và ADF thực 
hiện theo phương pháp của McDonal và cs. (2010). Bò được nuôi ở chuồng lồng nghiên cứu 
tiêu hóa trước khi thực hiện thí nghiệm in vivo trong 56 ngày qua 4 giai đoạn. Mỗi giai đoạn 
thí nghiệm là 14 ngày, trong đó 7 ngày đầu để bò thích nghi với khẩu phần và 7 ngày sau để 
lấy mẫu. Các mẫu thức ăn cho ăn, thức ăn thừa, phân và nước tiểu sẽ được thu 7 ngày liên tục 
trong giai đoạn lấy mẫu ở mỗi giai đoạn thí nghiệm. Sau 7 ngày lấy mẫu, 7 mẫu trong cùng 
một đơn vị nghiệm thức sẽ được trộn lại đồng đều và được sử dụng để phân tích thành phần 
hóa học. Nước tiểu được xử lý bằng dung dịch H2SO4 1M. Mỗi ngày lấy khoảng 10% hỗn hợp 
dung dịch nước tiểu làm mẫu và trữ đông ở nhiệt độ -20°C để dành phân tích. 

Nitơ (N) tích lũy, dựa trên số liệu lượng N ăn vào, N có trong phân và nước tiểu để xác định 
theo công thức: Nitơ tích lũy = Nitơ tiêu thụ – (Nitơ phân + Nitơ nước tiểu).

Các thông số dịch dạ cỏ: Dịch dạ cỏ được thu thập để xác định độ pH, tổng số axit béo bay 
hơi (VFA) và amoniac (N–NH3). Mẫu được lấy vào 0h (trước khi cho ăn) và 3h sau khi cho 
ăn vào buổi sáng giữa mỗi giai đoạn thí nghiệm bằng ống thông dạ cỏ. Mỗi lần lấy 100 ml 
dịch dạ cỏ và trữ lạnh rồi đem ngay về phòng thí nghiệm để phân tích trong ngày. Giá trị pH 
dịch dạ cỏ được đo bằng pH kế (Eco Testr pH2). Nồng độ N-NH3 đươc xác định bằng phương 
pháp micro Kjeldahl. Nồng độ axit béo bay hơi dịch dạ cỏ được xác định theo phương pháp 
chưng cất đề nghị bởi Barnet và Reid (1957).

Tăng khối lượng (gam/ngày) theo từng giai đoạn trong thí nghiệm: bò được cân 3 ngày liên 
tục vào sáng sớm trước khi cho ăn vào đầu và cuối mỗi giai đoạn thí nghiệm.
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Xử lý số liệu
Số liệu thô của thí nghiệm được xử lý sơ bộ trên phần mềm bảng tính Microsoft Office Excel 
2007, sau đó phân tích phương sai (ANOVA) theo mô hình tuyến tính tổng quát (General 
Linear Model) trên phần mềm Minitab Release 16.1 (Minitab, 2010). Khi có sự khác biệt giữa 
các giá trị trung bình của nghiệm thức sẽ dùng phép thử Tukey để tìm sự khác biệt (P<0,05). 
Mô hình thống kê với Yij =  + ri + ci + tk(ij) + eij

Trong đó: µ: Trung bình chung, ri: Ảnh hưởng của giai đoạn thí nghiệm, ci: Ảnh hưởng của bò 
thí nghiệm, tk(ij): Ảnh hưởng của mức NDF trong thí nghiệm, eij: Sai số ngẫu nhiên, Yij: Kết 
quả các chỉ tiêu nghiên cứu.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thành phần hóa học của thức ăn (%DM) 

Bảng 2. Thành phần hoá học của thức ăn sử dụng trong thí nghiệm (%DM) 

Chỉ tiêu DM% OM% CP% NDF% ADF% CF% NFE% ME,MJ*

Thức ăn
Cỏ voi 16,1 88,5 9,17 64,2 41,0 31,9 42,1 8,50
Dây lá bìm bìm 13,5 87,9 13,8 37,5 30,8 24,4 48,8 8,71
Rơm khô 85,2 89,3 5,27 67,8 40,8 30,5 49,5 8,07
Đậu nành ly trích 86,6 93,8 42,0 18,1 14,6 4,77 44,8 13,8
Thức ăn hỗn hợp 87,8 89,8 18,1 20,1 11,9 6,73 60,0 10,5
Urê 100 - 288 - - - - -
Nghiệm thức

NDF47 24,8 88,8 11,3 46,9 31,5 23,8 50,5 8,82
NDF51 31,0 88,9 11,3 50,6 32,8 24,5 50,2 8,79
NDF55 41,0 88,8 11,3 54,3 34,0 25,2 50,0 8,71
NDF59 60,0 89,0 11,3 57,9 35,3 25,8 49,5 8,72

Ghi chú: DM: Vật chất khô, OM: Vật chất hữu cơ, CP: Protein thô, NDF: Xơ trung tính, ADF: Xơ axit, CF: Xơ 
thô, NFE: Chiết chất không đạm, *ME: Năng lượng trao đổi (MJ/kgDM). NDF47, NDF51, NDF55 và NDF59: 
Lần lượt là các nghiệm thức có mức xơ trung tính trong khẩu phần 47, 51, 55 và 59% tính trên vật chất khô.

Kết quả ở Bảng 2 chỉ ra rằng, giá trị CP đậu nành ly trích (42,0%) của thí nghiệm tương tự với 
công bố của Nguyễn Thị Vĩnh Châu và Nguyễn Văn Thu (2014) tại Đồng bằng sông Cửu 
Long là 42,1%. Giá trị CP và ME của thức ăn hỗn hợp (TAHH) tương ứng là 18,1% và 10,5 
MJ/kgDM. Kết quả này cao hơn nghiên cứu của Danh Mo (2018) tại Kiên Giang là 16,3% và 
10,2 MJ/kgDM. Dây lá bìm bìm với mức thấp carbohydrate cấu trúc tương ứng 37,5% NDF 
và 30,8% ADF. Giá trị này được công bố bởi Nguyễn Thị Vĩnh Châu và Nguyễn Văn Thu 
(2014) là 39,0% và 30,8%; Bên cạnh đó, kết quả tại Trà Vinh của Hồ Quốc Đạt và cs. (2018) 
là 39,2% NDF và 28,8% ADF. Rơm lúa khô có giá trị dinh dưỡng NDF và ADF tương ứng là 
là 67,8% và 40,8%. Kết quả này thấp hơn nghiên cứu của Nguyen Trong Ngu và cs. (2019) 
lần lượt là 74,2% và 42,0%. Tuy nhiên, Don và cs. (2020) trình bày giá trị NDF và ADF rơm 
lúa tương ưng với 66,3-73,2% và 36,3-42,6%. Sự khác nhau giữa các nghiệm thức là mức 
NDF tăng từ 47 đến 59%, trong khi đó CP tương tự nhau. Giá trị dưỡng chất của các nghiệm 
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thức phụ thuộc vào chất lượng và số lượng thức ăn thô có trong khẩu phần (Bảng 1 và 2). Sự 
khác nhau về thành phần dưỡng chất các nguồn thức ăn được thể hiện trong Bảng 2.

Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ
Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ của bò thí nghiệm được trình bày ở Bảng 3.

Bảng 3. Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ của bò trong thí nghiệm

Chỉ tiêu NDF47 NDF51 NDF55 NDF59 P SE
Lượng tiêu thụ, kgDM/con/ngày

Cỏ voi 0,659 0,664 0,660 0,665 0,498 0,003
Dây lá bìm bìm 2,10 1,41 0,69 - - 0,036
Rơm khô 1,91 2,57 3,33 3,92 0,000 0,020
Đậu nành ly trích - 0,117 0,174 0,351 - 0,005
Thức ăn hỗn hợp 1,093 0,985 0,921 0,754 0,000 0,008
Urê - 0,012 0,029 0,036 - 0,001

Dưỡng chất tiêu thụ, kg/con/ngày
DM 5,76 5,75 5,81 5,73 0,782 0,057
OM 5,12 5,11 5,16 5,10 0,834 0,051
CP 0,649 0,654 0,657 0,659 0,383 0,004
ADF 1,83b 1,89b 1,98a 2,02a 0,001 0,018
NDF 2,73d 2,93c 3,17b 3,33a 0,000 0,023
NFE 2,90 2,88 2,89 2,83 0,350 0,030
DM/KL, % 2,05 2,03 2,06 2,02 0,400 0,016
CP/100 kgKL, kg 0,231 0,231 0,232 0,232 0,510 0,001
NDF/100 kgKL, kg 0,97d 1,03c 1,12b 1,17a 0,000 0,009

ME, MJ 50,8 50,6 50,7 50,1 0,745 0,474
Nước uống, kg 21,8b 24,1ab 25,9ab 29,4a 0,044 1,429
Phân, kgDM 2,17b 2,30ab 2,40ab 2,51a 0,037 0,062
Nước tiểu, kg 15,5a 15,0ab 11,0ab 9,76b 0,027 1,142

Ghi chú: DM: Vật chất khô, OM: Vật chất hữu cơ, CP: Protein thô, NDF: Xơ trung tính, ADF: Xơ axit, CF: Xơ 
thô, NFE: Chiết chất không đạm, ME: Năng lượng trao đổi, KL: Khối lượng. NDF47, NDF51, NDF55 và 
NDF59: Lần lượt là các nghiệm thức có mức xơ trung tính trong khẩu phần 47, 51, 55 và 59% tính trên vật chất 
khô. Các giá trị a, b, c, d trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê với P<0,05.

Qua Bảng 3 ta nhận thấy, lượng DM tiêu thụ của NDF47, NDF51, NDF55 và NDF59 khác 
biệt không có ý nghĩa (P>0,05) tương ứng là 5,76; 5,75; 5,81 và 5,73 kg/ngày. Chất khô ăn 
vào trong nghiên cứu phù hợp với tiêu chuẩn dinh dưỡng bò lai hướng thịt theo Kearl (1982) 
là 5,65-6,60 kg DM/250-300 kg. Tuy nhiên, kết quả này phù hợp với mức tiêu thụ DM bò 
Zebu (295 kg) nuôi lấy thịt tại An Giang là 5,87 kgDM/ngày (Nguyễn Bình Trường và 
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Nguyễn Văn Thu, 2019). Trong nghiên cứu này, CP và ME tiêu thụ khác biệt không có ý 
nghĩa giữa các nghiệm thức. Đạm thô ăn vào từ 0,649 đến 0,659 kg, phù hợp với tiêu chuẩn 
dinh dưỡng bò thịt của Kearl (1982) giai đoạn tăng trưởng (0,651 g/con/ngày). Kết quả này 
thấp hơn công bố của Văn Tiến Dũng và cs. (2016) trên bò Red Angus × lai Sind giai đoạn 
17-20 tháng tuổi tại Đắk Lắk là 0,700-0,701 kg. Bởi vì tác giả sử dụng đến 1,0% TAHH/KL 
cơ thể gia súc. Năng lượng tiêu thụ của thí nghiệm là 50,1-50,8 MJ/con/ngày, gần với Kearl 
(1982) là 52,4 MJ. Theo đó, Danh Mo (2018) báo cáo rằng lượng CP và ME tiêu thụ được cải 
thiện bằng cách tăng cường mức bổ sung TAHH. Tuy nhiên, thức ăn bổ sung trong nghiên 
cứu chiếm 19,0% trong khẩu phần. Tiêu thụ DM và ME trong nghiên cứu này phù hơp với 
nhận định của Văn Tiến Dũng và cs. (2016) về lượng chất khô và năng lượng ăn vào thực tế 
tại Việt Nam thấp hơn khoảng 6-8% so với tiêu chuẩn bò thịt của Kearl (1982). 

Lượng ADF tiêu thụ của nghiệm thức NDF47 và NDF51 tăng dần có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05) so với NDF55 và NDF59 tương ứng là 1,83; 1,89; 1,98 và 2,02 kg/con/ngày. Theo 
Nguyễn Văn Thu và Nguyễn Thị Kim Đông (2013), ADF ăn vào tăng tương ứng với sự gia 
tăng mức NDF trong khẩu phần. Bởi vì, cấu trúc tế bào thực vật gồm có 2 phần là nội bào và 
vách tế bào (NDF), NDF là một polysaccharide đại diện bởi hemicellulose, cellulose và 
lignin. Đúng với điều đó, lượng NDF tiêu thụ khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) là 2,73; 
2,93; 3,17 và 3,33 kg/ngày tương ứng với nghiệm thức NDF47, NDF51, NDF55 và NDF59. 
Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Valero và cs. (2015) với đối tượng bò lai Angus là 
2,95-3,27 kg. Bên cạnh đó, công bố của Porsch và cs. (2018) là 2,92-3,38 kg nhưng lượng 
thức ăn thô chỉ chiếm 50% khẩu phần bò lai Charolais × Nellore. Thêm vào đó, mức tiêu thụ 
NDF/100 kg KL của nghiệm thức NDF47 (0,97 kg) thấp có ý nghĩa đối với NDF51 (1,03 kg), 
NDF55 (1,12 kg) và NDF59 (1,17 kg), nhưng cao hơn kết luận của Valero và cs. (2015) là 
0,68 kg.

Lượng nước tiêu thụ tăng có ý nghĩa (P<0,05) từ 21,8 đến 29,4 kg/con/ngày tương ứng mức 
NDF là 47% và 59%. Vì sự gia tăng mức NDF59 trong nghiên cứu từ lượng rơm khô ăn vào 
có tỷ lệ NDF cao (67,8%), theo đó là nhu cầu nước uống cần thiết cho cơ thể. Thêm vào đó, 
lượng nước tiểu của nghiệm thức NDF47 cao hơn NDF59 (P<0,05) nhưng khác biệt không có 
ý nghĩa với nghiệm thức NDF51 và NDF55 (P>0,05) tương ứng là 15,5; 15,0; 11,0 và 9,76 
kg/con/ngày. Bởi vì, cả hai chỉ tiêu này thể hiện sự gia tăng DM khẩu phần từ 24,8 đến 60%, 
sự khác biệt về dây lá bìm bìm tiêu thụ có hàm lượng nước cao nhưng đã giảm đáng kể theo 
các nghiệm thức được thay thế từ rơm khô có lượng nước thấp (Bảng 1). Vì vậy, lượng nước 
tiểu nghiệm thức NDF47 cao hơn NDF59 đến 159%. Một kết quả nghiên cứu tương tự, tăng 
rau muống bổ sung từ khẩu phần cơ bản là lá khoai mì đã tăng lượng nước tiểu lên đến 357% 
theo Khamparn và Preston (2006). 

Lượng phân thải ra của nghiệm thức NDF47 thấp hơn NDF59 (P<0,05), tuy nhiên NDF51 và 
NDF55 khác biệt không có ý nghĩa (P>0,05). Tỷ lệ phân thải ra khoảng 0,78-0,90% khối 
lượng cơ thể, kết quả này cao hơn so với báo cáo của Nguyễn Văn Thu (2010) là 0,66-0,70%. 
Điều này phụ thuộc vào mức tiêu thụ và chất lượng thức ăn thô xanh nên không giống nhau 
giữa các nghiệm thức trong nghiên cứu. 

Nhìn chung, qua kết quả Bảng 3 cho thấy lượng dưỡng chất tiêu thụ khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (ngoại trừ ADF, NDF và lượng nước uống). Tuy nhiên, lượng nước tiểu bài 
tiết và phân thải ra khác biệt có ý nghĩa giữa 4 mức NDF.
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Sự tiêu hóa biểu kiến các dưỡng chất 
Tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất giữa các nghiệm thức trong thí nghiệm thể hiện qua Bảng 4.

Bảng 4. Tỷ lệ tiêu hóa các dưỡng chất của bò thí nghiệm

Chỉ tiêu NDF47 NDF51 NDF55 NDF59 P SE

Tỷ lệ tiêu hóa, %
DM 62,4a 60,1ab 58,7ab 56,2b 0,034 1,094

OM 63,8a 61,4ab 60,2ab 57,8b 0,034 1,045

CP 68,0 64,2 65,0 65,0 0,604 2,075

ADF 51,8 48,2 46,9 45,0 0,066 1,418

NDF 59,2 58,2 58,0 56,2 0,716 1,809

Dưỡng chất tiêu hóa, kg
DM 3,59 3,46 3,41 3,22 0,061 0,075

OM 3,26 3,14 3,11 2,94 0,065 0,064

CP 0,440 0,422 0,427 0,428 0,782 0,013

ADF 0,937 0,905 0,928 0,906 0,855 0,032

NDF 1,60 1,70 1,84 1,87 0,083 0,064

Ghi chú: DM: Vật chất khô, OM: Vật chất hữu cơ, CP: Protein thô, NDF: Xơ trung tính, ADF: Xơ axit. NDF47, 
NDF51, NDF55 và NDF59: Lần lượt là các nghiệm thức có mức xơ trung tính trong khẩu phần 47, 51, 55 và 
59% tính trên vật chất khô. Các giá trị a, b trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê với P<0,05.

Từ kết quả phân tích Bảng 4 thể hiện, tỷ lệ tiêu hóa DM và OM khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05). Tỷ lệ tiêu hóa DM của nghiệm thức NDF47, NDF51 và NDF55 (62,4; 60,1 và 
58,7%) giảm dần không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) nhưng thấp nhất (P<0,05) tại NDF59 
(56,2%). Kết quả nghiên cứu này phù hợp với công trình của Kokan và cs. (2015) thể hiện 
tiêu hóa DM giảm từ 57,8% đến 55,5% khi tăng mức NDF 55,4% đến 66,2%. Sau khi phân 
tích kết quả tiêu hóa DM và OM của NDF47 cao có ý nghĩa với NDF59 (P<0,05). Theo Park 
và Cosgrove (2015), sự mất nước của lớp sơ cấp làm cho xyloglucan-cellulose gắn kết chặt 
chẽ hơn nhờ có sự liên kết chéo của xyloglucan với pectin làm cứng của lớp sơ cấp khi chúng 
ngừng phát triển. Đây có thể là yếu tố hạn chế tiêu hóa tại nghiệm thức NDF59.

Tỷ lệ tiêu hóa CP khác biệt không có ý nghĩa (P>0,05) giữa 4 nghiệm thức nhưng cao tại 
NDF47 là 68,0%. Kết quả này có thể đến từ CP tiêu thụ khác biệt không có ý nghĩa (0,649-
0,659 g/con/ngày) tại Bảng 3. Bên cạnh đó, sự bài tiết N qua phân và nước tiểu phụ thuộc vào 
khẩu phần, nhưng mối quan hệ giữa hai yếu tố nitơ tiêu thụ và CP khẩu phần rất phức tạp phụ 
thuộc khả năng tiêu hóa nguồn protein ở động vật nhai lại (Waldrip và cs., 2013). Thêm vào 
đó, trong vách tế bào có một lượng lớn protein hòa tan từ các sắc tố hoặc khoáng giúp nâng 
cao giá trị dinh dưỡng của thức ăn ở gia súc nhai lại (Chen, 2014). Vì vậy, tỷ lệ tiêu hóa CP ở 
NDF47 có cao hơn các nghiệm thức còn lại nhưng không có urê trong công thức phối trộn. 

Tỷ lệ tiêu hóa ADF giảm dần không có ý nghĩa (P>0,05) từ NDF47 đến NDF59 tương ứng là 
51,8 đến 45,0%. Kết quả này phù hợp với công bố của Danh Mô (2009), tiêu hóa ADF sẽ 
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giảm khi hàm lượng này tăng trong khẩu phần. Trong một nghiên cứu khác về ADF vùng 
ĐBSCL cũng có kết quả tương tự về tiêu hóa sẽ giảm khi tăng ADF (Nguyen Van Thu và cs., 
2013). Thêm vào đó, lignin không phải là carbohydrate nhưng có liên quan chặt chẽ với ADF, 
tạo ra một liên kết hóa học và sinh học đối với vách tế bào làm cho thân cây bền hơn 
(McDonal và cs., 2010). Tỷ lệ tiêu hóa NDF khác biệt không có ý nghĩa (P>0,05) nhưng có xu 
hướng giảm dần từ NDF47 đối với NDF51, NDF55 và NDF59 (59,2; 58,2; 58,0 và 56,2%). 
Một kết quả nghiên cứu tương tự, sự gia tăng giá trị NDF từ 68,1% lên 74,1% đã làm giảm 
tiêu hóa NDF từ 69,4 còn lại 62,9% đối với cỏ voi 35 và 50 ngày tuổi. Điều này phù hợp với 
sự tăng mối liên kết trong vách tế bào vì hemicellulose tăng từ 27,6% đến 30,3% (Vũ Chí 
Cương và cs., 2009). Tương tự như thế, tỷ lệ tiêu hóa NDF giảm dần khi tăng mức NDF từ 
47% đến 59% khẩu phần tương ứng là 54,5% và 53,8% (Nguyễn Bình Trường và Nguyễn 
Văn Thu, 2019). Trong nghiên cứu này, dây lá bìm bìm có giá trị NDF thấp (37,5%) được tiêu 
thụ cao tại NDF47 (2,10 kgDM). Đây là thành phần chính điều chỉnh mức NDF khẩu phần, 
khi NDF của dây lá bìm bìm giảm thì tiêu hóa dưỡng chất có xu hướng giảm dần. Tương tự 
nghiên cứu này cũng tìm thấy trong thí nghiệm nâng tỷ lệ lục bình trong khẩu phần ăn bò thịt 
của một số tác giả (Ho Thanh Tham và Peter Udén, 2013; Le Van Phong và Nguyen Van Thu, 
2018). Vì vậy tỷ lệ tiêu hóa DM, OM và CP tốt hơn các nghiệm thức khác. Mặc dù tất cả các 
vách tế bào thực vật có cấu trúc cơ bản tương tự nhau, nhưng có những khác biệt quan trọng 
giữa các nhóm thức ăn thô xanh chính về cấu tạo và cấu trúc của vách tế bào.  

Lượng dưỡng chất tiêu hóa của bò khác biệt không có ý nghĩa thống kê đối với chỉ tiêu theo 
dõi. Tuy nhiên, sự gia tăng mức NDF trong khẩu phần thể hiện lượng dưỡng chất tiêu hóa 
giảm dần. Tổng lượng DM tiêu hóa của nghiệm thức NDF47, NDF51 và NDF55 tương ứng là 
3,59; 3,46 và 3,41 kgDM nhưng thấp nhất tại NDF59 là 3,22 kg. Lượng OM tiêu hóa cũng có 
xu hướng tương tự DM, giảm dần từ NDF47 đến NDF55 (3,26 và 3,11 kg) và giảm mạnh tại 
NDF59 (2,94 kg). Lượng CP tiêu hóa giữa các nghiệm thức trong phạm vi 0,422 đến 0,440 
kg/con/ngày. Kết quả này phù hợp với mức tăng khối lượng 0,50-0,75 kg/con/ngày bò thịt 
250-300 kg của Kearl (1982) là 0,397-0,452 kg.  

Qua Bảng 4 ta thấy, tỷ lệ tiêu hóa DM và OM khác biệt có ý nghĩa thống kê, thấp nhất tại 
NDF59. Tiêu hóa CP, ADF và NDF có xu hướng giảm dần với sự gia tăng mức NDF. Lượng 
dưỡng chất tiêu hóa khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, xu hướng giảm dần từ 
NDF47 đến NDF55 và giảm mạnh tại NDF59.

Giá trị pH, nồng độ N-NH3 và axit béo bay hơi tổng số (VFA) của dịch dạ cỏ bò thí nghiệm

Theo Bảng 5, các giá trị pH dạ cỏ, nồng độ N-NH3 và VFA ở 0h và 3h khác biệt không có ý 
nghĩa (P>0,05) giữa các mức NDF. Giá trị pH dao động từ 7,03 đến 7,14 phù hợp với nghiên 
cứu của Danh Mô (2009) là pH 7,14. Theo Mourino và cs. (2001), giá trị pH tại thời điểm cho 
ăn và ngay sau đó có tầm quan trọng lớn trong việc xác định tốc độ tiêu hóa cellulose. Bởi vì, 
tốc độ tiêu hóa cellulose sẽ được tối ưu hóa khi pH tối đa (trước khi ăn) gần 6,9 đến 7,0 (pH 
tối đa cho sự phát triển của vi khuẩn phân giải tế bào của dạ cỏ). Tổng VFA thời điểm 0h khác 
biệt không có ý nghĩa giữa các nghiệm thức, dao động từ 65,8 đến 72,3 mM/L. Theo báo cáo 
của Souzar và cs. (2010) nồng độ VFA tại 0h là 61,4-72,3 mM/L với mức NDF54-72%. Các 
thông số dạ cỏ của bò lai hướng thịt được trình bày trong Bảng 5. 
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Bảng 5. Giá trị pH, nồng độ N-NH3 và axit béo bay hơi tổng số (VFA) ở thời điểm 0 giờ và
3 giờ của dịch dạ cỏ bò trong thí nghiệm

Chỉ tiêu NDF47 NDF51 NDF55 NDF59 P SE

pH

0 h 7,14 7,11 7,09 7,03 0,509 0,049

3 h 6,98 7,02 7,01 6,93 0,313 0,034

VFA, mM/L

0 h 65,8 68,8 67,1 72,3 0,400 2,614

3 h 77,8 80,2 76,6 76,9 0,326 1,358

N-NH3, mg/100ml

0 h 19,7 18,8 17,5 17,9 0,653 1,282

3 h 24,5 21,4 21,0 22,3 0,231 1,130

Ghi chú: VFA: Axit béo bay hơi. NDF47, NDF51, NDF55 và NDF59: Lần lượt là các nghiệm thức có mức xơ 
trung tính trong khẩu phần 47, 51, 55 và 59% tính trên vật chất khô. 

Giá trị pH ở 3 h sau khi cho ăn khác biệt không có ý nghĩa thống kê là 6,93-7,02. Tổng VFA  
dao động từ 76,6-80,2 mM/L, phù hợp với báo cáo của Du và cs. (2019) đối với bò lai 
Simmental là 72,5-77,8 mM/L và công bố của Souza và cs. (2010) là 75,3-86,4 mM/L. Cho 
thấy, quá trình lên men nhanh chóng của carbohydrate phi cấu trúc làm cho VFA trong dạ cỏ 
tăng lên nên giá trị pH giảm (Lee và cs., 2019). Theo nhiều nghiên cứu về VFA trong dạ cỏ từ 
thức ăn thô đã được báo cáo dựa trên yếu tố lên men chất hữu cơ và khẩu phần cho ăn (Van 
Lingen và cs., 2016). Dựa trên các tiêu chí này, nghiệm thức NDF59 làm giảm sản xuất VFA 
của thức ăn thô trong dạ cỏ và có thể ảnh hưởng từ tiêu hóa OM thấp hơn nghiệm thức 
NDF47 (Bảng 4). Nồng độ N-NH3 ở thời điểm 3 giờ sau khi cho ăn khác biệt không có ý 
nghĩa (P>0,05) là 21,0-24,5. Theo báo cáo của Mota và cs. (2015) khả năng tiêu hóa của CP 
khẩu phần là yếu tố quyết định đến nồng độ N-NH3 trong dạ cỏ. Trong nghiên cứu này, tăng 
NDF trong khẩu phần từ 47 lên 59% chưa tìm thấy sự khác biệt (P>0,05) có ý nghĩa thống kê 
với các thông số dạ cỏ.

Nitơ tích lũy và tăng khối lượng của bò trong thí nghiệm
Lượng nitơ ăn vào khác biệt không có ý nghĩa (P>0,05) giữa các nghiệm thức. Tuy nhiên, nitơ 
trong nước tiểu của gia súc tăng dần từ nghiệm thức NDF47 đến NDF59 tương ứng là 28,5 và 
38,0 g/con/ngày. Theo Dong và cs. (2014) trình bày, lượng N bài tiết qua nước tiểu chiếm tỷ 
lệ cao trong tổng số nitơ bài tiết, phù hợp với kết quả NDF59. Thêm vào đó, lượng nitơ thải ra 
từ nước tiểu gọi là nitơ nội sinh (Văn Tiến Dũng và Lê Đức Ngoan, 2015), với lượng nước 
tiểu giảm dần từ 15,5 đến 9,76 kg/con/ngày tương ứng NDF47 và NDF59 (Bảng 3). Vì tổng 
lượng nước tiểu bài thải cao tại NDF47 (15,5 kg/con/ngày) nên bò mất năng lượng dành cho 
quá trình tổng hợp protein (Khamparn và Preston, 2006). Phân tích kết quả có được, tích lũy 
nitơ bò thí nghiệm có xu thế giảm dần (p>0,05) từ nghiệm thức NDF47, NDF51, NDF51 đến 
NDF59 lần lượt là 41,9; 35,1; 33,6 và 30,6 g/ngày. Kết quả này có thể ảnh hưởng từ tỷ lệ tiêu 
hóa NDF, khả năng tiêu hóa cao giúp dự đoán lượng nitơ tích lũy tốt hơn trong cơ thể gia súc 
(Dong và cs., 2014). Thêm vào đó, Rahman và cs. (2009) nhận định, tỷ lệ tiêu hoá NDF có 
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mối tương quan tuyến tính với tăng khối lượng/ngày. Lượng nitơ tích lũy và tăng khối lượng 
bò thịt được trình bày trong Bảng 6. 

Bảng 6. Cân bằng nitơ và tăng khối lượng của bò thí nghiệm

Chỉ tiêu NDF47 NDF51 NDF55 NDF59 P SE

Cân bằng nitơ, g/con/ngày
   Nitơ ăn vào 103,9 104,6 105,1 105,4 0,383 0,606

   Nitơ phân 33,5 37,2 36,8 36,9 0,625 2,203

   Nitơ nước tiểu 28,5 32,4 34,7 38,0 0,330 3,375

   Nitơ tích lũy, g/con/ngày 41,9 35,1 33,6 30,6 0,341 4,128

   Nitơ tích lũy, g/kgW0,75 0,614 0,510 0,484 0,443 0,351 0,063

Khối lượng, kg
   Khối lượng đầu kỳ, kg 276 278 278 280 0,209 1,040

   Khối lượng cuối kỳ, kg 288 290 288 289 0,761 1,260

   Tăng khối lượng (g/ngày) 822 847 774 651 0,580 103,3

Ghi chú: NDF47, NDF51, NDF55 và NDF59: Lần lượt là các nghiệm thức có mức xơ trung tính trong khẩu 
phần 47, 51, 55 và 59% tính trên vật chất khô. 

Tăng khối lượng hàng ngày của bò thí nghiệm (P>0,05) với giá trị là 822, 847, 774 và 651 
g/con/ngày tương ứng với các nghiệm thức NDF47, NDF51, NDF55 và NDF59. Chúng có xu 
thế giảm dần từ 47 đến 59%, tuy nhiên thấp nhất tại NDF59. Tăng khối lượng của các nghiệm 
thức NDF47, NDF51 và NDF55 phù hợp với báo cáo của Đoàn Đức Vũ và cs. (2018) đối với 
bò lai dao động 0,699-0,842 kg/ngày. 

Trong các nghiên cứu trước đây về mức NDF trong khẩu phần như Danh Mô (2009), Đỗ Thị 
Thanh Vân và cs. (2015) và Souza và cs. (2010) đã được công bố. Các nghiên cứu này đã sử 
dụng một lượng lớn thức ăn bổ sung trong khẩu phần nhằm đạt mức NDF theo điều kiện thí 
nghiệm. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ sử dụng 19% thức ăn bổ sung, sự thay đổi mức NDF 
giữa các nghiệm thức được điều chỉnh từ thức ăn thô nhằm tận dụng tối đa nguồn thức ăn này 
và giảm chi phí sản xuất trong chăn nuôi. Kết quả phân tích từ thí nghiệm này cho thấy, lượng 
DM và OM ăn vào khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức. Tuy nhiên, tỷ 
lệ tiêu hóa giảm dần từ NDF47 đến NDF55 và thấp nhất là NDF59. Sự gia tăng mức NDF 
khác biệt không có ý nghĩa (P>0,05) đối với các thông số dạ cỏ. Lượng nitơ tích lũy có xu 
hướng giảm dần và tăng khối lượng cũng tương tự. Mức NDF55 khác biệt không có ý nghĩa 
với NDF47 và NDF51 về tiêu hóa (DM và OM), tích lũy nitơ và tăng khối lượng nhưng cao 
hơn NDF59 (P>0,05). Theo Harper và McNeill (2015) báo cáo rằng, hàm lượng NDF cao hơn 
trong khẩu phần có thể được coi là mục tiêu khả thi trong hệ thống gia súc nhiệt đới. Bởi vì, 
sự hạn chế về giá trị dinh dưỡng thì bò thịt tăng trưởng thấp hơn với hàm lượng NDF cao hơn 
trong khẩu phần ăn. Do đó, sử dụng một mức NDF trong khẩu phần thỏa mãn được sự cải 
thiện về tiêu hóa dưỡng chất và tăng khối lượng nhưng không làm mất cân bằng hệ vi sinh dạ 
cỏ và tận dụng được nguồn thức ăn thô tự nhiên là một sự kết hợp lý tưởng.
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KẾT LUẬN
Kết quả của thí nghiệm cho phép kết luận là khi tăng mức NDF trong khẩu phần từ 47 đến 
59% thì tỷ lệ tiêu hóa DM và OM có sự giảm dần, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê giữa nghiệm thức NDF47 và NDF55. Sự tích lũy nitơ và tăng khối lượng bò cũng có 
sự giảm dần và ở mức NDF 55% có triển vọng trong nghiên cứu ứng dụng về thành tích bò 
thịt dựa vào khả năng tận dụng được nguồn thức ăn xơ nhiều hơn, môi trường dạ cỏ ổn định 
và sự tăng khối lượng của bò trong thí nghiệm.

LỜI CẢM ƠN
Thí nghiệm này được sự cung cấp và hỗ trợ về thiết bị, hóa chất và công việc tại phòng thí 
nghiệm của dự án Nâng Cao Chất Lượng của trường Đại Học Cần Thơ Project VN14-P6, vốn 
vay ODA của Nhật Bản. Tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn. 
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ABSTRACT
Effect of dietary levels of neutral detergent fiber (NDF) on feed intake, nutrients digestibility, rumen 

parameters and nitrogen retention of beef cattle  

The objective of the present study was evaluation to Effect of dietary levels of neutral detergent fiber (NDF) on 
feed intake, nutrients digestibility, rumen parameters and nitrogen retention of crossbred cattle (Black Angus × 
Zebu crossbred). It was implemented on 4 male Black Angus × Zebu crossbred cattle with an average live weight 
of 262±20.5 kg (Mean±SD), which were allocated in a Latin square design with 4 treatments and 4 periods. The 
treatments were 47, 51, 55 and 59% NDF corresponding to NDF47, NDF51, NDF55 and NDF59 treatments. 
Each experiment period was two weeks, 7 days for adaptation to ration and 7 days for collecting and dissecting 
samples. The results showed that nutrients intake (kg/animal/day) was not significantly different (P>0.05) among 
treatments. The DM and OM digestibility (%) were substantially different (P<0.05) among the treatments. The 
digestion of NDF47 treatment was not significantly higher than NDF51 and NDF55 (P>0.05), while NDF47 was 
substantially different for the NDF59 treatment (P<0.05). At 0h and 3h after the feeding of the beef cattle, pH 
value, rumen parameters and N-NH3 were not significantly various (P>0.05) among treatments. Nitrogen 
retention decreased from NDF47 to NDF59 treatments (P>0.05). Also, daily weight gain (g/animal/day) in the 
NDF47 treatment (822) was not significantly higher (P<0.05) than NDF51 (847), NDF55 (774) and NDF59 
treatment (651). The above results explained that increasing NDF from 47 to 59% resulted in decreases DM and 
OM digestibility (P<0.05), whereas NDF47 was not significantly different with NDF51 and NDF55 treatments 
(P>0.05). Nevertheless, no differences were found for nutrients intake. Both nitrogen retention and daily weight 
gain gradually decreased. However, the NDF55 treatment was acceptable. The conclusion that NDF level was 
55% in the diet was promising in the application. The likely benefit will be an increase in the utilization of 
fibrous roughage, rumen parameter and daily weight gain.

Keywords: Beef crossbreed cattle, feed intake, neutral detergent fiber, digestibility
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